
DANH SÁCH 

TUYÊN TRUYỀN VIÊN CÁC XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 

SƠN DƯƠNG 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Ghi 

chú 
I Thị trấn Sơn Dương     

1 Lại Minh Hồng Chủ tịch UBND thị trấn Sơn Dương   

2 Lương Xuân Khóa Phó Chủ tịch UBND thị trấn Sơn Dương   

3 Hoàng Mạnh Hà Phó Chủ tịch UBND thị trấn Sơn Dương   

4 Trần Thị Thu Hiền Chủ tịch MTTQ thị trấn Sơn Dương   

5 Nguyễn Thị Phú Chủ tịch Hội LHPN  thị trấn Sơn Dương   

6 Nguyễn Thị Mỹ Chủ tịch Hội Nông dân  thị trấn Sơn Dương   

7 Đặng Ngọc Đông Chủ tịch Hội CCB  thị trấn Sơn Dương   

8 Khuất Trần Trung Bí thư Đoàn Thanh niên  thị trấn Sơn Dương   

9 Đặng Lê Minh Hiếu Trưởng Công an  thị trấn Sơn Dương   

10 Lê Xuân Tùng Chỉ huy trưởng BCHQS  thị trấn Sơn Dương   

11 Nông Thị Duyên CC Văn hóa - Xã hội  UBND thị trấn Sơn Dương   

12 Vũ Nguyễn Phương 

Hằng 

CC Tư pháp - hộ tịch UBND thị trấn Sơn Dương   

13 Trần Huyền Trang CC Tư pháp - hộ tịch UBND thị trấn Sơn Dương   

14 Nguyễn Thị Bích 

Thảo 

Phó CN Nhà VH-Phụ trách đài TT  thị trấn Sơn 

Dương 

  

15 Trương Công Hiếu Phó Chủ tịch MTTQ thị trấn Sơn Dương   

16 Đoàn Ngọc Hưng Tổ trưởng Tổ dân phố Măng Ngọt, TT Sơn Dương   

17 Lê Văn Được Tổ trưởng Tổ dân phố An Đinh, TT Sơn Dương   

18 Lương Thị Minh Tổ trưởng Tổ dân phố Thượng Châu, TT Sơn 

Dương 

  

19 Bùi Đức Thịnh Tổ trưởng Tổ dân phố Tân Tiến, TT Sơn Dương   

20 Phan Văn Châu Tổ trưởng Tổ dân phố Thịnh Tiến, TT Sơn Dương   

21 Trần Quang Hợi Tổ trưởng Tổ dân phố Tân An, TT Sơn Dương   



22 Đỗ Thị Hường Tổ trưởng Tổ dân phố An Kỳ, TT Sơn Dương   

23 Triệu Huy Đăng Tổ trưởng Tổ dân phố Kỳ Lâm, TT Sơn Dương   

24 Lương Việt Đức Tổ trưởng Tổ dân phố  Làng Cả, TT Sơn Dương   

25 Hoàng Ngọc Sản Tổ trưởng Tổ dân phố Hồ Tiêu, TT Sơn Dương   

26 Nguyễn Xuân Tuyết Tổ trưởng Tổ dân phố Tân Thịnh, TT Sơn Dương   

27 Cao Văn Tuân Tổ trưởng Tổ dân phố Đăng Châu, TT Sơn Dương   

28 Nguyễn Công Lượng Tổ trưởng Tổ dân phố Quyết Tiến, TT Sơn Dương   

29 Đặng Thị Tửu Tổ trưởng Tổ dân phố Quyết Thắng, TT Sơn 

Dương 

  

30 Trần Thị Dung Tổ trưởng Tổ dân phố Tân Kỳ, TT Sơn Dương   

31 Đào Ngọc Tháp Tổ trưởng Tổ dân phố Đồng Tiến, TT Sơn Dương   

32 Lê Thị Thùy Tổ trưởng Tổ dân phố Xây Dựng, TT Sơn Dương   

33 Đỗ Thị Bích Huệ Tổ trưởng Tổ dân phố Cơ Quan, TT Sơn Dương   

34 Đinh Văn Loan Tổ trưởng Tổ dân phố Tân Bắc, TT Sơn Dương   

35 Ma Văn Hường Tổ trưởng Tổ dân phố Bắc Trung, TT Sơn Dương   

36 Ma Đức Biên Tổ trưởng Tổ dân phố Bắc Lũng, TT Sơn Dương   

37 Đỗ Huy Thiêm Tổ trưởng Tổ dân phố Bắc Hoàng, TT Sơn Dương   

38 Nguyễn Văn Long Tổ trưởng Tổ dân phố Đoàn Kết, TT Sơn Dương   

39 Bùi Quý Hải Tổ trưởng Tổ dân phố Tân Phú, TT Sơn Dương   

40 Nguyễn Phi Phượng Tổ trưởng Tổ dân phố Tân Phúc, TT Sơn Dương   

41 Nguyễn Thị Liên Chi hội phó chi hội phụ nữ TDP Kỳ Lâm, TT Sơn 

Dương 

  

II Xã Hợp Thành     

1 Hoàng Thế Mạnh Chủ tịch UBND xã Hợp Thành   

2 Nguyễn Văn Hoan Phó chủ tịch UBND xã Hợp Thành   

3 Lương Đình Khải Chủ tịch MTTQ xã Hợp Thành   

4 Bùi Thị Hòa Chủ tịch HND xã Hợp Thành   

5 Vi Bằng Giang Chủ tịch HCCB xã Hợp Thành   



6 Trần Thị Tuyết Chủ tịch HPN xã Hợp Thành   

7 Nguyễn Thị Thu 

Trang 

Bí thư ĐTN xã Hợp Thành   

8 Ma Việt Sỹ Chỉ huy trưởng quân sự xã Hợp Thành   

9 Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 

Công chức TCKT xã Hợp Thành   

10 Hoàng Văn Sơn CC Địa chính - XD-NNMT xã Hợp Thành   

11 Lương Tuấn Vinh CC Địa chính - XD-NNMT xã Hợp Thành   

12 Phạm Thành Long Trưởng công an xã Hợp Thành   

13 Đinh Huyền Ngọc Công chức TP - Hộ tịch xã Hợp Thành   

14 Đào Thị Hồng Nhung Công chức TP - Hộ tịch xã Hợp Thành   

15 Trịnh Ngọc Thành Công chức VHXH xã Hợp Thành   

16 Nguyễn Thu Thủy Công chức VHXH xã Hợp Thành   

17 Hứa Văn Mão Trưởng thôn, Thôn Đồng Đài, xã Hợp Thành   

18 Hoàng Văn Thức Trưởng thôn, Thôn Trúc Khê, xã Hợp Thành   

19 Lương Văn Tập Trưởng thôn, Thôn Đèo Khế, xã Hợp Thành   

20 Kình Đức Tuyền Trưởng thôn, Thôn Đồng Diễn, xã Hợp Thành   

21 Ngô Song Hào Trưởng thôn, Thôn Đồng Măng, xã Hợp Thành   

22 Đặng Quang Tuyên Trưởng thôn, Thôn Đồng Khuôn, xã Hợp Thành   

23 Ma Văn Mến Trưởng thôn, Thôn Rộc, xã Hợp Thành   

24 Bùi Đức Sản Trưởng thôn, Thôn Cầu Trắng, xã Hợp Thành   

25 Trần Trung Thành Trưởng thôn, Thôn Trầm, xã Hợp Thành   

26 Lương Thanh Hải Trưởng thôn, Thôn  Đồng Búc, xã Hợp Thành   

27 Dương Mạnh Quang Trưởng thôn, Thôn Khuôn Rèm, xã Hợp Thành   

28 Hoàng Minh Châu Trưởng thôn, Thôn Tứ Thông, xã Hợp Thành   

29 Nguyễn Thị Phương Trưởng thôn, Thôn Địa Chất, xã Hợp Thành   

30 Hoàng Văn Sơn Trưởng thôn, Thôn Cây Thị, xã Hợp Thành   

31 Trịnh Thị Hằng Trưởng thôn, Thôn Cây Mơ, xã Hợp Thành   



32 Nguyễn Duy Biền Trưởng thôn, Thôn Làng Sảo, xã Hợp Thành   

33 Ngô Hải Ngà Trưởng thôn, Thôn Cây Sấu, xã Hợp Thành   

III Vĩnh Lợi     

1 Nguyễn Đức Tính Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lợi   

2 Lương Xuân Quyền Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lợi   

3 Đỗ Văn Hiệu Công chức TP-HT xã Vĩnh Lợi   

4 Nguyễn Văn Bình Phó chủ tịch HĐND xã Vĩnh Lợi   

5 Đỗ Trạng Tuyên Trưởng Công an xã Vĩnh Lợi   

6 Vũ Văn Tuyến Công chức ĐC-XD&MT xã Vĩnh Lợi   

7 Nguyễn Văn Thái Chỉ huy trưởng Quân sự xã Vĩnh Lợi   

8 Phạm Văn Lễ Chủ tịch cựu chiến binh xã Vĩnh Lợi   

9 Tạ Xuân Viễn Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Lợi   

10 Phan Minh Thúy Bí thư Đoàn TNCSHCM xã Vĩnh Lợi   

11 Phan Văn Sản Chủ tịch Hội ND xã Vĩnh Lợi   

12 Cao Thị Huyền Chủ tịch Hội phụ nữ xã Vĩnh Lợi   

13 Hoàng Ngọc Thủy Công chức TC-KT xã Vĩnh Lợi   

14 Lâm Thị Thơ Công chứcVH-XH1 xã Vĩnh Lợi   

15 Nguyễn Thị Thơ Chủ tịch UB MTTQ xã Vĩnh Lợi   

16 Lã Thị Tuyền Công chức TP-HT xã Vĩnh Lợi   

17 Nguyễn Văn Thắng BTCB-Trưởng thôn Bình Ca xã Vĩnh Lợi   

18 Nguyễn Mạnh Toàn BTCB- Trưởng thôn Tam Tinh xã Vĩnh Lợi   

19 Nguyễn Văn Trác Chủ tịch hội chữ thập đỏ thôn Hồ Sen xã Vĩnh Lợi   

20 Phạm Quang Kiệm BTCB- Trưởng thôn Kim Ninh xã Vĩnh Lợi   

21 Trần Thành Đô BTCB- Trưởng thôn Đồng Hèo xã Vĩnh Lợi   

22 Nguyễn Văn Mười BTCB- Trưởng thôn Đất Đỏ, xã Vĩnh Lợi   

IV Kháng Nhật     



1 Trần Văn Út Công chức Tư pháp- Hộ tịch xã Kháng Nhật    

2 Đinh Văn Lượng  Công chức Tư pháp- Hộ tịch xã Kháng Nhật    

3 Nguyễn Thành 

Chung  

Trưởng công xã Kháng Nhật    

4  Chu Văn Huấn Công chức Địa chính - Xây dựng xã Kháng Nhật    

5 Trương Thị Nhung Công chức Văn hóa - xã hội xã Kháng Nhật    

6 Mai Thị Nga  Chủ tịch UB MTTQ xã Kháng Nhật    

7 Dương Hồng Phomg Chủ tịch Hội Nông dân xã Kháng Nhật     

8 Hồ Kim Thời Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Kháng Nhật    

9 Dương Kim Quyết Chủ tịch Hội CCB xã Kháng Nhật    

10 Tính Thái Sơn BT Đoàn TN xã Kháng Nhật    

11 Phạm Văn Khương Bí thư chi bộ- Trưởng thôn, thôn Đèo Mon - Kháng 

Nhật  

  

12 Trần Đình Thành  Bí thư chi bộ- Trưởng thôn, thôn Hội Trường -

Kháng Nhật  

  

13 Nguyễn Thị Thúy  Bí thư chi bộ- Trưởng thôn, thôn Bãi Cát   -Kháng 

Nhật  

  

14 Phạm Bá Cần  Bí thư chi bộ- Trưởng thôn, thôn Đoàn Kết -Kháng 

Nhật  

  

15 Trần Đình Hoàn  Bí thư chi bộ- Trưởng thôn, thôn Khuôn Phầy -

Kháng Nhật  

  

V Lương Thiện     

1 Lưu Văn Lương Chủ tịch UBND xã, Lương Thiện   

2 Đặng Văn Long  Phó chủ tịch UBND xã, Lương Thiện   

3 Hà Thị Khiết Công chức Tư pháp-HT xã, Lương Thiện   

4 Nông Văn Hiệp Công chức Tư pháp-HT xã, Lương Thiện   

5 Nông Văn Thuật Công chức Văn hóa XH xã, Lương Thiện   

6 Nguyễn Thị Hướng Công chức Văn hóa XH xã, Lương Thiện   

7 Nguyễn Viết Phương Trưởng Công an xã, Lương Thiện   

8 Ma Thị Duyên Công chức Địa chính xây dựng xã, Lương Thiện   

9 Đặng Thị Kim Dung Chủ tịch Mặt trân tổ quốc xã, Lương Thiện   

10 Bàn Thanh Liêm Chủ tịch Cựu chiến binh xã, Lương Thiện   



11 Đặng Quang Điềm Bí thư Đoàn thanh niên xã, Lương Thiện   

12 Hoàng Trung Kiên Chủ tịch hội Nông dân xã, Lương Thiện   

13 Hoàng Thị Hoan Chủ tịch Hội phụ nữ xã, Lương Thiện   

14 Lê Thanh Tâm Công chức Kế toán xã, Lương Thiện   

15 Dương Văn Triệu Chỉ huy trưởng quân sự xã, Lương Thiện   

16 Nguyễn Trung Tuyến Công chức Văn phòng -TK xã, Lương Thiện   

17 Triệu Văn Đoan Bí thư chi bộ, trưởng thôn Tân Thượng, Lương 

Thiện 

  

18 Triệu Văn Thanh Bí thư chi bộ, trưởng thôn Đồng Chanh, Lương 

Thiện 

  

19 Đặng Thị Ngoan Bí thư chi bộ, trưởng thôn Đồng Quan, Lương 

Thiện 

  

20 Triệu Thị Lưu Bí thư chi bộ, trưởng thôn Khuân Tâm, Lương 

Thiện 

  

21 Nguyễn Kim Thoa Bí thư chi bộ, trưởng thôn Phục Hưng, Lương 

Thiện 

  

22 Đặng Xuân Dũng Bí thư chi bộ, trưởng thôn Khuân Mản, Lương 

Thiện 

  

23 Đặng Nho Thọ Bí thư chi bộ, trưởng thôn Đồng Tậu, Lương Thiện   

24 Triệu Văn Dũng Bí thư chi bộ, trưởng thôn Tân Tiến, Lương Thiện   

VI Xã Chi Thiết     

1 Hoàng Văn Tập Chủ tịch UBND xã Chi Thiết   

2 Trần Văn Hùng Phó chủ tịch UBND xã Chi Thiết   

3 Nguyễn Văn Luận Phó chủ tịch UBND xã Chi Thiết   

4 Phùng Xuân Lai Công chức VH-XH xã Chi Thiết   

5 Bùi Ngọc Đức Công chức VH-XH xã Chi Thiết   

6 Trần Thị Thanh Chủ tịch Hội PN xã Chi Thiết   

7 Hoàng Trung Dũng CT MTTQ  xã Chi Thiết   

8 Hà Vũ Huy CT hội CCB xã Chi Thiết   

9 Hoàng Ngọc Vượng CT hội ND  xã Chi Thiết   

10 Hoàng Thị Hiền Bí thư ĐTN xã Chi Thiết   

11 Trần Thị Tuyết Công chức TP - HT xã Chi Thiết   



12 Nguyễn Thị Vân Công chức TP - HT xã Chi Thiết   

13 Dương Hoàng Tùng Công chức ĐC- XD xã Chi Thiết   

14 Đỗ Văn Trọng Công chức ĐC- XD xã Chi Thiết   

15 Nguyễn Quang 

Tường 

Trưởng công an xã Chi Thiết   

16 Trần Thế Quang Công chức Văn phòng - TK xã Chi Thiết   

17 Lý Thị Toán Cán bộ Đài truyền thanh xã Chi Thiết   

18 Riêu Văn Hiếu Chỉ huy trưởng Quân sư xã Chi Thiết   

19 Hoàng Văn Hùng Trưởng thôn Ninh Phú, xã Chi Thiết   

20 Tô Chí Cường Trưởng thôn Cầu Đá, xã Chi Thiết   

21 Hoàng Thị Hương Trưởng thôn Cây Gạo, xã Chi Thiết   

22 Trần Văn Cự Trưởng thôn Khán Cầu, xã Chi Thiết   

23 Riêu Ngọc Toàn Trưởng thôn Chi Thiết, xã Chi Thiết   

24 Chu Văn Hòa Trưởng thôn Bình Yêu, xã Chi Thiết   

25 Trịnh Văn Mạnh Trưởng thôṇ Phú Thị, xã Chi Thiết   

26 Nguyễn Văn Cương Trưởng thôn Tây Vặc, xã Chi Thiết   

27 Nguyễn Văn Công Trưởng thôn Cờ Dương, xã Chi Thiết   

28 Lê Ngọc Bách Trưởng thôn Gốc Lát, xã Chi Thiết   

VII Minh Thanh     

1 Ma Thị Ngũ Phó Chủ tịch UBND xã Minh Thanh   

2 Vũ Trọng Thắng Phó chủ tịch HĐND xã Minh Thanh   

3 Ma Thành Tuyên Công chức TP-HT xã Minh Thanh   

4 Nguyễn Ngọc Dự Công chức TP-HT xã Minh Thanh   

5 Hoàng Công Nội Công chức ĐC-XD&MT xã Minh Thanh   

6 Nguyễn Văn Bảy Chỉ huy trưởng Quân sự xã Minh Thanh   

7 Nguyễn Chí Hiếu Chủ tịch UBMTTQ xã Minh Thanh   

8 Ma Tiến Vinh Chủ tịch Hội CCB xã Minh Thanh   



9 Ma Văn Vũ Bí thư Đoàn TNCSHCM xã Minh Thanh   

10 Ma Thị Đoan Chủ tịch Hội ND xã Minh Thanh   

11 Trần Thị Hoan Chủ tịch Hội phụ nữ xã Minh Thanh   

12 Trần Thị Phương 

Duyên 

Công chức TC-KT xã Minh Thanh   

13 Hà Viết Đoàn Trưởng Công an xã Minh Thanh   

14 Lê Thị Phương 

Huyền 

Công chứcVH-XH xã Minh Thanh   

15 Nguyễn Xuân Trác Trạm trưởng KL xã Minh Thanh   

16 Lương Thị Uyên Công chức ĐC-NN-XD&MT xã Minh Thanh   

17 Đinh Quang Trường Bí thư chi bô, Trưởng thôn, Thôn Niếng, xã  Minh 

Thanh 

  

18 Nguyễn Văn Chức Bí thư chi bô, Trưởng thôn, Thôn Toa, xã  Minh 

Thanh 

  

19 Hà Thị Kỳ Bí thư chi bô, Trưởng thôn, Thôn Lê, xã  Minh 

Thanh 

  

20 Nguyễn Đức Kiểu Bí thư chi bô, Trưởng thôn, Thôn Mới, xã  Minh 

Thanh 

  

21 Nguyễn Thanh Hải Bí thư chi bô, Trưởng thôn, Thôn Dõn, xã  Minh 

Thanh 

  

22 Nguyễn Văn Quang Bí thư chi bô, Trưởng thôn, Thôn Đồng Đon, xã  

Minh Thanh 

  

23 Ma Văn Học Bí thư chi bô, Trưởng thôn, Thôn Cò, xã  Minh 

Thanh 

  

24 Ma Văn Quang Bí thư chi bô, Trưởng thôn, Thôn Cầu, xã  Minh 

Thanh 

  

25 Chu Thị Vui Bí thư chi bô, Trưởng thôn, Thôn Cả, xã  Minh 

Thanh 

  

26 Dương Đức Viện Bí thư chi bô, Trưởng thôn, Thôn Cảy, xã  Minh 

Thanh 

  

27 Đỗ Văn Thanh Bí thư chi bô, Trưởng thôn, Thôn Quang Thanh, xã  

Minh Thanh 

  

28 Bùi Xuân Quy Bí thư chi bô, Trưởng thôn, Thôn Tân Thành, xã  

Minh Thanh 

  

29 Vũ Bá Dạn Bí thư chi bô, Trưởng thôn, Thôn Tân Thái, xã  

Minh Thanh 

  

30 Chu Thị Nga Bí thư chi bô, Trưởng thôn, Thôn Ngòi Trườn, xã  

Minh Thanh 

  

VIII Văn Phú     

1 Bùi Xuân Lượng Chủ tịch UBND xã Văn Phú   

2 Đặng Duy Đông Phó chủ tịch UBND xã Văn Phú   



3 Vũ Thị Lương Công chức Tư pháp - Hộ tịch 1 xã Văn Phú   

4 Đỗ Thị Hương Công chức Địa chính xây dựng xã Văn Phú   

5 Đỗ Xuân Lương Chủ tịch UBMTTQ xã Văn Phú   

6 Nguyễn Văn Nguyên Chủ tịch Hội nông dân xã Văn Phú   

7 Trần Đức Dần Chủ tịch Hội CCB xã Văn Phú   

8 Nguyễn Thị Duyên Chủ tịch Hội LHPN xã Văn Phú   

9 Lê Trọng Tấn Bí thư Đoàn Thanh niên xã Văn Phú   

10 Đàm Văn Nho Trưởng ban CH Quân sự xã Văn Phú   

11 Đàm Thị Chuyền Công chức Điạ chính Nông nghiệp xã Văn Phú   

12 Đàm Việt Dũng Công chức Văn phòng thống kê 1 xã Văn Phú   

13 Nguyễn Đức Chính Công chức Văn hóa 2 xã Văn Phú   

14 Âu Thị Thu Hà Công chức Văn hóa 1 xã Văn Phú   

15 Nguyễn Xuân Huỳnh Trưởng công an xã Văn Phú   

16 Lý Thị Dương Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Khe Thuyền 1, xã Văn 

Phú 

  

17 Phạm Văn Hải Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Thịnh Kim, xã Văn 

Phú 

  

18 Nguyễn Văn Hùng Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Văn Hiến, xã Văn Phú   

19 Ngô Thị Học Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Tân Thành, xã Văn Phú   

20 Trần Văn Viên Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Khe Thuyền 2, xã Văn 

Phú 

  

21 Nguyễn Văn Lộc Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đồng Mụng, xã Văn 

Phú 

  

IX Tam Đa     

1 Nguyễn Tiến Mạnh Phó chủ tịch UBND xã Tam Đa   

2 Phan Văn Đối CC Tư pháp - Hộ tịch xã Tam Đa   

3 Mai Thị Hồng Vân CC Tư pháp - Hộ tịch xã Tam Đa   

4 Đỗ Trần Liên Hiệp CC Văn hóa- -Xã hội xã Tam Đa   

5 Nguyễn Bá Sơn CC Văn hóa- -Xã hội xã Tam Đa   

6 Lê Minh Hội CC Văn phòng - Thống kê xã Tam Đa   



7 Dương Thị Thu Hà CC Văn phòng - Thống kê xã Tam Đa   

8 Nguyễn Văn Kết CC Địa chính - Xây dựng xã Tam Đa   

9 Hoàng Văn Cầm CC Địa chính - Xây dựng xã Tam Đa   

10 Dương Thị Thắng CC Tài chính - Kế toán xã Tam Đa   

11 Nguyễn Trọng Đoài Chỉ huy trưởng BCHQS xã Tam Đa   

12 Đặng Thanh Tuyền Trưởng Công an xã Tam Đa   

13 Hoàng Ánh Ngọc Chủ tịch UBMTTQ xã Tam Đa   

14 Nguyễn Văn Thọ CT Hội Cựu chiến binh xã Tam Đa   

15 Dương Thị Hà Chủ tịch Hội Nông dân xã Tam Đa   

16 Lê Thị Như Quỳnh CT Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tam Đa   

17 Ngô Tuấn Anh Bí thư Đoàn thanh niên xã Tam Đa   

18 Phạm Văn Tú Phó CN NVH - Phụ trách ĐTT xã Tam Đa   

19 Đỗ Thị Thành Chi hội trưởng phụ nữ Thôn Đồng Tâm   

20 Dương Văn Nhiên Trưởng thôn, thôn Nho Quan, xã Tam Đa   

21 Trần Bá Trường Trưởng thôn, thôn Cẩm Bào, xã Tam Đa   

22 Đỗ Ngọc Ký Trưởng thôn, thôn Tân Mỹ, xã Tam Đa   

23 Nguyễn Công Thân Trưởng ban CTMT Thôn Vy Lăng, xã Tam Đa   

24 Hoàng Minh Thêm Trưởng ban CTMT Thôn Lộ Viên, xã Tam Đa   

25 Hoàng Văn Mạc Trưởng thôn, thôn Lương Viên, xã Tam Đa   

26 Trần Đức Bàn Thôn Tân Thành, xã Tam Đa   

27 Hoàng Văn Thứ Trưởng thôn, thôn Tân Tiến, xã Tam Đa   

28 Nguyễn Thị Vinh Trưởng thôn, thôn Phú Xuân, xã Tam Đa   

29 Dương Ngọc Hường Trưởng thôn, thôn Hồi Xuân, xã Tam Đa   

30 Trần Văn Nhã Trưởng thôn, thôn Cầu Kỳ, xã Tam Đa   

31 Tống Văn Sinh Thôn An Lạc, xã Tam Đa   

32 Nguyễn Công Toàn Trưởng thôn, thôn Tân Phú, xã Tam Đa   



33 Nguyễn Văn Chúc Trưởng thôn, thôn  Phú Thọ, xã Tam Đa   

34 Phạm Mạnh Cường Trưởng thôn, thôn Tân Lộc, xã Tam Đa   

35 Khổng Thị Thiều Trưởng ban CTMT Thôn Thái Hòa, xã Tam Đa   

X Đông Lợi     

1 Nguyễn Viết Thạo Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Đông Lợi   

2 Trần Văn Hải Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Đông Lợi   

3 Đặng Văn Vương Trưởng Công an xã Đông Lợi   

4 Phan Ngọc Định Chỉ huy trưởng BCHQ xã Đông Lợi   

5 Nguyễn Thị Thạch CC Địa chính - NN - XD &MT xã Đông Lợi   

6 Vũ Thị Giang CC Địa chính - Nông nghiệp - XD &MT xã Đông 

Lợi 

  

7 Lý Ngọc Vinh Công chức Văn phòng - Thống kê xã Đông Lợi   

8 Nguyễn Tiến Học Công chức Văn phòng - Thống kê xã Đông Lợi   

9 Trần Xuân Hạt Công chức Văn hóa - Xã hội xã Đông Lợi   

10 Đỗ Thị Thanh Ngoan Công chức Văn hóa - Xã hội xã Đông Lợi   

11 Đặng Quốc Văn Phó trưởng Công an xã Đông Lợi   

12 Đào Thanh Sơn Công an viên Công an xã Đông Lợi   

13 Trần Duy Tùng Công an viên chính quy   

14 Phùng Bá Nguyên Công an viên chính quy   

15 Trần Ngọc Lan Chỉ huy phó BCHQS xã Đông Lợi   

16 Trần Văn Mùi Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đông Lợi   

17 Trần Văn Chính Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đông Lợi   

18 Lê Quang Hanh Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Lợi   

19 Đàm Thị Mai Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ  xã Đông Lợi   

20 Trần Thu Huynh Bí thư Đoàn Thanh niên xã Đông Lợi   

XI Hợp Hoà     

1 Triệu Văn Chung Phó Chủ tịch UBND xã Hợp Hòa   



2 Đinh Thị Huệ CC Tư pháp - Hộ tịch xã Hợp Hòa   

3 Đỗ Văn Đại Trưởng Công an xã Hợp Hòa   

4 Hoàng Minh Thành Chỉ huy trưởng Quân sự xã Hợp Hòa   

5 Phạm Thu Hạnh CC Địa chính - XDNN & MT xã Hợp Hòa   

6 Dương Quang Vinh CC Địa chính - XDNN & MT xã Hợp Hòa   

7 Đào Phi Hùng CC Kế toán-Tài chính xã Hợp Hòa   

8 Đặng Minh Thông CC Tư pháp - Hộ tịch xã Hợp Hòa   

9 Nguyễn Văn Điệp CC Văn Hóa - Xã hội xã Hợp Hòa   

10 Đặng Văn Dương Chủ tịch MMTQ xã Hợp Hòa   

11 Đỗ Duy Hướng Chủ tịch Hông dân xã Hợp Hòa   

12 Dương Thị Mão Bí thư Đoàn Thanh niên xã Hợp Hòa   

13 Phùng Quang Viên CT Hội Cụ chiến binh xã Hợp Hòa   

14 Nguyễn Văn Bình PBT Đoàn Thanh niên xã Hợp Hòa   

15 Bùi Thị Quế Chủ tịch Hội LHPN xã Hợp Hòa   

16 Bùi Chí Dương Bí thư chi bộ -Trưởng thôn Ninh Hòa, xã Hợp Hòa   

17 Lê Văn Tùng Bí thư chi bộ -Trưởng thôn Thanh Bình, xã Hợp 

Hòa 

  

18 Nguyễn Thị Hà Bí thư chi bộ -Trưởng thôn Thanh Sơn, xã Hợp 

Hòa 

  

19 Ma Văn Huấn Bí thư chi bộ -Trưởng thôn Núi Độc, xã Hợp Hòa   

20 Triệu Vi Hải Bí thư chi bộ -Trưởng thôn Đồng Phai, xã Hợp Hòa   

21 Lưu Ngọc Điền Bí thư chi bộ -Trưởng thôn Đồng Chùa, xã Hợp 

Hòa 

  

22 Vương Đình Chiều Bí thư chi bộ -Trưởng thôn Cầu Đá, xã Hợp Hòa   

23 Hoàng Văn Tiến Bí thư chi bộ -Trưởng thôn Đồng Giang, xã Hợp 

Hòa 

  

24 Đinh Văn Choòng Bí thư chi bộ -Trưởng thôn Đồng Báo, xã Hợp Hòa   

25 Phùng Xuân Thành Bí thư chi bộ -Trưởng thôn Tân Dân, xã Hợp Hòa   

26 Nguyễn Văn Chiến Bí thư chi bộ -Trưởng thôn Tân Trào, xã Hợp Hòa   

XII Hồng Lạc     



1 Vũ Hồng Phong Chủ tịch Hội CCB xã Hồng Lạc   

2 Hồ Tuấn Anh CC VH-XH xã Hồng Lạc   

3 Nguyễn Thị Hường Bí thư, Trưởng thôn Kim Xuyên, xã Hồng Lạc   

4 Phạm Văn Thanh Công chức TP-HT xã Hồng Lạc   

5 Đỗ Xuân Vượng Bí thư, Trưởng thôn Gò Đình, xã Hồng Lạc   

6 Vũ Văn Quyết Phó Chủ tịch xã Hồng Lạc   

7 Vũ Tuấn Long Chỉ huy trưởng QS xã Hồng Lạc   

8 Vũ Thị Minh Bí thư, Trưởng thôn Kho 9 xã Hồng Lạc   

9 Đỗ Hồng Nhung Chủ tịch Hội PN xã Hồng Lạc   

10 Nguyễn Văn Mậu Bí thư, Trưởng thôn Thôn Khổng xã Hồng Lạc   

11 Nguyễn Thành Sơn Bí thư Đoàn TN xã Hồng Lạc   

12 Trần Mạnh Tường Bí thư, Trưởng thôn Cây Vạng, xã Hồng Lạc   

13 Đào Quang Chiến Trưởng công an xã Hồng Lạc   

14 Nguyễn Đình Viện Công chức địa chính - xây dựng xã Hồng Lạc   

15 Lê Mạnh Quỳnh Phó CT HĐND xã Hồng Lạc   

16 Bùi Bằng Tài Chủ tịch UBMTTQ xã Hồng Lạc   

17 Dương Cao Khoa Bí thư , Trưởng thôn Đình Lộng, xã Hồng Lạc   

18 Lê Trung Thất Công chức VP-TK xã Hồng lạc   

19 Lê Văn Thịnh Bí thư, Trưởng thôn Xóm Hồ, xã Hồng Lạc   

20 Trịnh Văn Hồng Chủ tịch Hội ND xã Hồng Lạc   

21 Hà Hữu Lượng Bí thư, Trưởng thôn Cây Châm, xã Hồng Lạc   

22 Đỗ Vũ Phú Long Công chức địa chính - xây dựng xã Hồng Lạc   

XIII Phú Lương     

1 Hầu Quang Huy Chủ Tịch UBND xã Phú Lương   

2 Lý Kim Chính Phó chủ tịch UBND xã Phú Lương   

3 Triệu Phúc Lâm Tư pháp - Hộ tịch xã Phú Lương   



4 Trịnh Thị Hoan Tư pháp - Hộ tịch xã Phú Lương   

5 Bàn Tiến Hùng Trưởng công an xã Phú Lương   

6 Hoàng Mạnh Hà Phó trưởng công an xã Phú Lương   

7 Lương Thị Ngọc 

Thiêm 

Địa chính- xây dựng & MT xã Phú Lương   

8 Nguyễn Đức Khánh Địa chính- xây dựng & MT xã Phú Lương   

9 Nịnh Văn Gia Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã Phú Lương   

10 Nguyễn Quốc Nghĩa Chủ tịch MTTQ xã Phú Lương   

11 Trần Văn Viện Chủ tịch CCB xã Phú Lương   

12 Hầu Chí Bàn Chủ tịch Hội nông dân xã Phú Lương   

13 Phan Thị Tuyết Diệu Chủ tịch HLHPN xã Phú Lương   

14 Triệu Hồng Tứ Tài chính - Kế toán xã Phú Lương   

15 Tô Thị Lịch Văn Hóa - Xã hội xã Phú Lương   

16 Lê Thị Hòe Văn Hóa - Xã hội xã Phú Lương   

17 Lê Xuân Hải Văn phòng - Thống kê xã Phú Lương   

18 Hoàng Văn Thắng BT Đoàn TN xã Phú Lương   

19 Nguyễn Quốc Khánh Văn phòng Thống kê xã Phú Lương   

20 Hoàng Thị Phượng Bí Thư Chi bộ, Trưởng thôn Thôn Trấn Kiêng   

21 Phùng Văn Thắng Bí Thư Chi bộ, Trưởng thôn  Đồng Khuân   

22 Nguyễn Văn Chinh Bí Thư Chi bộ, Trưởng thôn  Hưng Tiến   

23 Hầu Văn Quyển Bí Thư Chi bộ, Trưởng thôn  Lão Nhiêu   

24 Lương Văn Quý Bí Thư Chi bộ, Trưởng thôn  An Thịnh   

25 Tô Văn Hạnh Bí Thư Chi bộ, Trưởng thôn  Phú Nhiêu   

26 Bùi Khắc Long Bí Thư Chi bộ, Trưởng thôn Phú Sơn   

27 Lý Văn Hoa Bí Thư Chi bộ, Trưởng thôn  Cầu Trâm   

28 Hầu Đình Thân Bí Thư Chi bộ, Trưởng thôn  Lãng Nhiêu   

29 Nguyễn Ngọc Tân Bí Thư Chi bộ, Trưởng thôn  Gia Lập   



30 Kiều Công Tuyên Trưởng thôn Gia Cát   

31 Nguyễn Hùng Tuấn Trưởng Trạm y tế xã Phú Lương   

32 Sầm Thị Huyền Hiệu trưởng Trường mầm non xã Phú Lương   

33 Mai Ngọc út  Hiệu trưởng Trường tiểu học xã Phú Lương   

34 Nguyễn Thành Lê  Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở xã Phú 

Lương 

  

XIV Bình Yên     

1 Vương Ngọc vản Chủ tịch UBND xã Bình Yên   

2 Lương Thị Luyến Phó Chủ tịch UBND xã Bình Yên   

3 Vũ Thị Hoài CB văn hóa - xã hội xã Bình Yên   

4 Lục Xuân Hoàng CB Tư pháp - Hộ tịch xã Bình Yên   

5 Đặng Thị Ngọc Hà CB Tư pháp - Hộ tịch xã Bình Yên   

6 Trần Thị Xuân CB văn hóa - xã hội xã Bình Yên   

7 Lương Thị Chiến CB Địa chính - xây dựng xã Bình Yên   

8 Lương Thị Minh 

Được 

CB Địa chính - xây dựng xã Bình Yên   

9 Lưu Quang Thành Chỉ huy trưởng quân sự xã Bình Yên   

10 Bàn Vi Thuận Trưởng công an xã Bình Yên   

11 La Huyền Chư Chủ tịch MTTQ xã Bình Yên   

12 Hoàng Văn Khánh Chủ tịch Hội CCB xã Bình Yên   

13 Triệu Minh Chính Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Yên   

14 Hoàng Thị Nhâm Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Bình Yên   

15 Hoàng Việt Đức Bí thư Đoàn thanh niên xã Bình Yên   

16 Đào Thị Hồng Bí thư chi bộ, trưởng thôn Tân Yên, xã Bình Yên   

17 Trần Văn Sùng Bí thư chi bộ, trưởng thôn Bình Dân, xã Bình Yên   

18 Hoàng Văn Sơn Bí thư chi bộ, trưởng thôn Đồng Min, xã Bình Yên   

19 Lưu Quý Đôn Bí thư chi bộ, trưởng thôn  Khấu Lấu, xã Bình Yên   

20 Lục Văn Chuyển Trưởng thôn Lập Binh, xã Bình Yên   



XV Hào Phú     

1 Đỗ Quang Hải Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hào Phú   

2 Nguyễn Văn Thành Chủ tịch Hội nông dân xã Hào Phú   

3 Lê Minh Khuê Bí thư đoàn thanh niên xã Hào Phú   

4 Trần Thu Hà Chủ tịch Hội LHPN xã Hào Phú   

5 Nguyễn Thị Khuyên Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hào Phú   

6 Vũ Thị Nga Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Hào Phú   

7 Vũ Thị Hoa Công chức văn hóa- Xã hội 1 xã Hào Phú   

8 Lê Hữu Kiến Trưởng công an xã Hào Phú   

9 Nguyễn Văn Hiền Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã Hào Phú   

10 Vũ Văn Đức Bí thư chi bộ, trưởng ban CTMT thôn Trại Mít  xã 

Hào Phú 

  

11 Đường Như Bắc Phó BT chi bộ, Trưởng thôn rại Mít  xã Hào Phú   

12 Trần Xuân Định Trưởng ban công tác MT thôn Đồng Phú xã Hào 

Phú 

  

13 Đỗ Hồng Khanh  Bí thư chi bộ, trưởng thôn Đồng Phú  xã Hào Phú   

14 Đinh Quang Hải Trưởng thôn Đồng Tâm  xã Hào Phú   

15 Nguyễn Văn Hoàn Trưởng ban công tác MT thôn Đồng Tâm  xã Hào 

Phú 

  

16 Lê Quang Chúc Bí thư chi bộ, trưởng Thôn Quang Tất, xã Hào Phú   

17 Nguyễn Đức Minh Trưởng ban công tác mặt trận Thôn Quang Tất, xã 

Hào Phú 

  

18 Nguyễn Hữu Nghị Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Phú Đa, xã Hào 

Phú 

  

19 Trần Văn Thắng Bí thư chi bộ, trưởng thôn thôn Phú Đa, xã Hào 

Phú 

  

20 Tạ Thị Khánh Bí thư chi bộ, trưởng thôn Đào Tiến, xã Hào Phú   

21 Nguyễn Ngọc Lượng Trưởng ban công tác MT thôn Đào Tiến, xã Hào 

Phú 

  

22 Đỗ Văn Sơn Bí thư chi bộ, trưởng thôn Thắng Lợi, xã Hào Phú   

23 Nguyễn Việt Hùng Trưởng ban công tác MT thôn Thắng Lợi, xã Hào 

Phú 

  

24 Bùi Công Thắng Bí thư chi bộ, trưởng thôn Phú Thịnh, xã Hào Phú   

25 Hán Ngọc Bảo Trưởng ban công tác mặt trận Phú Thịnh, xã Hào 

Phú 

  



26 Trương Quang Hưng Đảng viên chi bộ thôn Thọ Đức, xã Hào Phú   

27 Trần Xuân Tỉnh Bí thư chi bộ, trưởng thôn Thọ Đức, xã Hào Phú    

XVI Ninh Lai     

1 Phùng Trọng Thái PCT UBND xã Ninh Lai   

2 Bàng Quốc Tài Tư pháp - Hộ tịch xã Ninh Lai   

3 Đỗ Thị Thùy Linh Tư pháp - Hộ tịch xã Ninh Lai   

4 Phạm Xuân Hồng Văn hóa - Xã hội xã Ninh Lai   

5 Đinh Minh Tuyên CT MTTQ xã Ninh Lai   

6 Ôn Cát Thành CT HỘI CCB xã Ninh Lai   

7 Ôn Cát Chiến Bí thư ĐTN xã Ninh Lai   

8 Đỗ Minh Phương CT hội Nông dân xã Ninh Lai   

9 Mạc Thị Chín CT HỘI PN xã Ninh Lai   

10 Trương Xuân Bẩy Công Chức - Địa chính xã Ninh Lai   

11 Trương Thái Bình CHT Quân Sự xã Ninh Lai   

12 Hoàng Văn Trong Trưởng công an  xã Ninh Lai   

13 Lê Trung Kiên Địa chính - xây dựng xã Ninh Lai   

14 Ôn Văn Đạo CHỦ NHIỆM NVH xã Ninh Lai   

15 Lưu Văn Thanh Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Tân Tiến, xã Ninh 

Lai 

  

16 Lê Văn Thanh Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Hội Kế, xã Ninh 

Lai 

  

17 Mai Tiến Đường Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Hội Tân, xã Ninh 

Lai 

  

18 Diệp Quang Thanh Bí thư chi bộ kiêm trưởng thônNinh Bình, xã Ninh 

Lai 

  

19 Lục Văn Lai Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Ninh Hòa 2, xã 

Ninh Lai 

  

20 Lục Văn Nguyên Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Ninh Quý, xã Ninh 

Lai 

  

21 Lục Văn Sinh Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Ninh Phú, xã Ninh 

Lai 

  

22 Diệp Văn Chương Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Ninh Lai, xã Ninh 

Lai 

  

23 Trần Thanh Bình Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Ninh Thuận, xã 

Ninh Lai 

  



24 Lê Đại Thắng Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Hợp Hòa, xã Ninh 

Lai 

  

25 Trần Văn Chung Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Hợp Thịnh, xã 

Ninh Lai 

  

26 Thăng Văn Nhất Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Cây Đa 1, xã Ninh 

Lai 

  

27 Chu Văn Minh Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Cây Đa 2, xã Ninh 

Lai 

  

28 Lại Văn Tư Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Hoàng La 1, xã 

Ninh Lai 

  

29 Đằng Văn Cường Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Hoàng La 2, xã 

Ninh Lai 

  

30 Hà Như Tám Trưởng thôn Hoàng Tân, xã Ninh Lai   

31 Trần Quốc Tuấn Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Ấp Mới, xã Ninh 

Lai 

  

XVII Tú Thịnh     

1 Phạm Quý Cảo Chủ tịch UBND xã Tú Thịnh   

2 Lương Văn Thuyết Phó chủ tịch UBND xã Tú Thịnh   

3 Khổng Mạnh Tường Phó chủ tịch UBND xã Tú Thịnh   

4 Phạm Thái Trung Chủ tịch MTTQ xã Tú Thịnh   

5 Ngô Thị Kim Sen Chủ tịch HND xã Tú Thịnh   

6 Bùi Đức Sơn Chủ tịch HCCB xã Tú Thịnh   

7 Lương Thị Uyên Chủ tịch HPN xã Tú Thịnh   

8 Phạm Thị Thúy Hồng Phó chủ tịch HĐND xã Tú Thịnh   

9 Lương Trung Loan Chỉ huy trưởng quân sự xã Tú Thịnh   

10 Vũ Thị Sao CC Địa chính -xây dựng xã Tú Thịnh   

11 Tạ Duy Tân CC Tư pháp - hộ tịch xã Tú Thịnh   

12 Đinh Thị Nội CC ĐC-NN-XD&MT xã Tú Thịnh   

13 Phạm Thị Thúy Nga Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tú Thịnh   

14 Nguyễn Thị Hồng 

Sâm 

Công chức Văn hóa - xã hội xã Tú Thịnh   

15 Phạm Hải Phú Trưởng Công an xã Tú Thịnh   

16 Vũ Đình Hải Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tú Thịnh   

17 Đỗ Thị Huyền Trang Chủ nhiệm đài truyền thanh xã Tú Thịnh   



18 Lưu Văn Lanh Trưởng ban CTMT thôn Cầu Bì, xã Tú Thịnh   

19 Khương Tiến Hải Trưởng ban CTMT thôn Tân Hồng, xã Tú Thịnh   

20 Trịnh Thị Thường Trưởng ban CTMT thôn Cầu Quất, xã Tú Thịnh   

21 Hà Thị Hằng Trưởng ban CTMT thôn Đồng Hoan, xã Tú Thịnh   

22 Lương Tiến Mạnh Bí Thư CB, Trưởng thôn Tú Tạc, xã Tú Thịnh   

23 Nguyễn Đức Kim Trưởng ban CTMT thôn Đa Năng, xã Tú Thịnh   

24 Đinh Mạnh Hùng Bí Thư CB, Trưởng thôn Hưng Thịnh, xã Tú Thịnh   

25 Phạm Thị Tươi Thôn Ngãi Thắng, xã Tú Thịnh   

26 Mai Thị Tình Trưởng ban CTMT thôn Tân Thắng, xã Tú Thịnh   

27 Phạm Đức Dương Công an viên thôn Đông Thịnh, xã Tú Thịnh   

28 Vũ Thế Giang Trưởng ban CTMT thôn Sơn Thủy, xã Tú Thịnh   

29 Nguyễn Thị Oanh Trưởng ban CTMT thôn Tân Tiến, xã Tú Thịnh   

30 Dương Kim Thành Trưởng ban CTMT thôn Tân Bình, xã Tú Thịnh   

XVIII Xã Đại Phú     

1 Trần Mạnh Tâm Chủ tịch UBND xã Đại Phú   

2 Vũ Việt Hùng Phó Chủ tịch UBND xã Đại Phú   

3 Nguyễn Trung Dũng Phó Chủ tịch UBND xã Đại Phú   

4 Vũ Đức Võ Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Đại Phú   

5 Nguyễn Thanh Bình Trưởng Công an xã Đại Phú   

6 Ninh Đức Mạnh Chỉ huy trưởng Quân sự xã Đại Phú   

7 Trần Văn Ngô CC Địa chính - XDNN & MT xã Đại Phú   

8 Đàm Văn Nhận CC Địa chính - XDNN & MT xã Đại Phú   

9 Phạm Ngọc Phúc Công chứcTư pháp - Hộ tịch xã Đại Phú   

10 Nguyễn Anh Hùng Công chức Văn Hóa - Xã hội xã Đại Phú   

11 Quan Thị Phượng Chủ tịch MMTQ xã Đại Phú   

12 Đào Văn Đại Chủ tịch hội nông dân xã Đại Phú   



13 Lại Quang Việt Bí thư Đoàn Thanh niên xã Đại Phú   

14 Đàm Văn Giang CT Hội Cụ chiến binh xã Đại Phú   

15 Nguyễn Thị Thoa Chủ tịch Hội LHPN xã Đại Phú   

16 Đàm Thị Thìn Công chức Văn Hóa - Xã hội xã Đại Phú   

17 Ninh Thị Hằng Công chức tài chính kế toán xã Đại Phú   

18 Vũ Thị Thuận Công chức Văn phòng - Thống kê xã Đại Phú   

19 Hoàng Văn Tâm Bí thư chi bộ - Trưởng thôn Lý Sửu, xã Đại Phú   

20 Nguyễn Văn Phượng Bí thư chi bộ - Trưởng thôn Đồng Na, xã Đại Phú   

21 La Văn Sáng Bí thư chi bộ - Trưởng thôn Đồng Chùa, xã Đại 

Phú 

  

22 Hoàng Văn Dần Bí thư chi bộ - Trưởng thôn Hữu Vu, xã Đại Phú   

23 Nguyễn Văn Tiến Bí thư chi bộ - Trưởng thôn Đồng Cảo, xã Đại Phú   

24 Lưu Hồng Căn Bí thư chi bộ - Trưởng thôn Dũng Vi, xã Đại Phú   

25 Trần Xuân Dung Bí thư chi bộ - Trưởng thôn Hải Mô Đông, xã Đại 

Phú 

  

26 Trần Ngọc Sinh Bí thư chi bộ - Trưởng thôn Cầu Lội, xã Đại Phú   

27 Hoàng Ngọc Văn Bí thư chi bộ - Trưởng thôn Hải Mô, xã Đại Phú     

28 Đàm Văn Thân Bí thư chi bộ - Trưởng thôn Yên Phú, xã Đại Phú   

29 La Văn Tân Bí thư chi bộ - Trưởng thôn Dũng Giao, xã Đại Phú   

30 Hoàng Trọng Văn Bí thư chi bộ - Trưởng thôn Đồng Xay, xã Đại Phú   

31 Sầm Ngọc Nhâm Bí thư chi bộ - Trưởng thôn Tân Phú, xã Đại Phú   

32 Dương Quang Nghĩa Bí thư chi bộ - Trưởng thôn Mãn Hóa, xã Đại Phú   

33 Trần Xuân Sinh Bí thư chi bộ - Trưởng thôn Đồng Sớm, xã Đại Phú   

34 Đinh Hồng Phươg Bí thư chi bộ - Trưởng thôn Hiệp Trung, xã Đại 

Phú 

  

35 Nguyễn Văn Chí Bí thư chi bộ - Trưởng thôn Đồng Đạo, xã Đại Phú   

36 Phan Văn Đôi Bí thư chi bộ - Trưởng thôn Thạch Khuân, xã Đại 

Phú 

  

37 Nịnh Văn Vượng Bí thư chi bộ - Trưởng thôn Đồng Giếng, xã Đại 

Phú 

  

38 Lê Văn Tập Bí thư chi bộ - Trưởng thôn Vinh Phú, xã Đại Phú   



39 Hoàng Văn Thu Bí thư chi bộ - Trưởng thôn Cây Thông, xã Đại Phú   

40 Lại Tiến Sơn Bí thư chi bộ - Trưởng thôn Tứ Thể, xã Đại Phú   

41 Vũ Văn Lục Bí thư chi bộ - Trưởng thôn An Mỹ, xã Đại Phú   

42 Lý Văn Lạng Bí thư chi bộ - Trưởng thôn Lũng Hoa, xã Đại Phú   

43 Dương Văn Cấp Bí thư chi bộ - Trưởng thôn Hoa Lũng, xã Đại Phú   

44 Phạm Hữu Hợp Bí thư chi bộ - Trưởng thôn Thái Sơn Tây, xã Đại 

Phú 

  

45 Lại Công Chính Bí thư chi bộ - Trưởng thôn Thái Sơn Đông, xã Đại 

Phú 

  

XIX Cấp Tiến     

1 Trần Thị Hải CT UB MTTQ xã Cấp Tiến   

2 Phạm Thị Hoa CT Hội LHPN xã Cấp Tiến   

3 Nguyễn Chí Công CT Hội ND xã Cấp Tiến   

4 Trần Hữu Thân CT hội CCB xã Cấp Tiến   

5 Nguyễn Quang Hiệp BT Đoàn thanh niên xã Cấp Tiến   

6 Đồng Mạnh Thuận Trưởng Công an xã Cấp Tiến   

7 Phạm Quang Linh CC Văn phòng thống kê xã Cấp Tiến   

8 Ma Vĩnh Huy CC Văn phòng thống kê xã Cấp Tiến   

9 Phạm Thị Khánh Vân CC Tư pháp - Hộ tịch xã Cấp Tiến   

10 Nguyễn Hữu Thanh CC Tư pháp - Hộ tịch xã Cấp Tiến   

11 Nguyễn Quang 

Thanh 

CC Văn hóa - Xã hội xã Cấp Tiến   

12 Trần Văn Tuyên CC Địa chính xã Cấp Tiến   

13 Nguyễn Tiến Bước CC Địa chính xã Cấp Tiến   

14 Nguyễn Hồng Tươi CC Tài chính - Kế toán xã Cấp Tiến   

15 Nguyễn Văn Hoạt Trưởng thôn Phú Bình, xã Cấp Tiến   

16 Nguyễn Xuân 

Trường 

Trưởng thôn Hòa Bình, xã Cấp Tiến   

17 Trần Văn Hành Trưởng thôn Đồng Chiêm, xã Cấp Tiến   

18 Đường Văn Cúc Trưởng thôn Mắt Rồng, xã Cấp Tiến   



19 Nguyễn Thị Thành Trưởng thôn Phú Lương, xã Cấp Tiến   

20 Nguyễn Thị Sao Trưởng thôn Tiến Thắng, xã Cấp Tiến   

21 Dương Tiến Đoàn Trưởng thôn Đồng Lợi, xã Cấp Tiến   

22 Phan Thị Thế Trưởng thôn Thái Bình, xã Cấp Tiến   

23 Lã Quốc Chính Trưởng thôn Cây Xy, xã Cấp Tiến   

XX Vân Sơn     

1 Âu Thanh Tùng Phó chủ tịch UBND xã Vân Sơn   

2 Lê Minh Tân CC Tư pháp - Hộ tịch xã Vân Sơn   

3 Lưu Thị Hán Phó chủ tịch HĐND xã Vân Sơn   

4 Hoàng Quốc Việt Trưởng công an xã Vân Sơn   

5 Vũ Thị Hồng Thúy Địa chính- xây dựng & MT xã Vân Sơn   

6 Nguyễn Tiến Mừng Chỉ huy trưởng quân sự xã Vân Sơn   

7 Hoàng Đình Sung Chủ tịch MTTQ xã Vân Sơn   

8 Âu Văn Hùng Chủ tịch CCB xã Vân Sơn   

9 Hoàng Thị Bích Liên Chủ tịch Hội nông dân xã Vân Sơn   

10 Trần Thị Vân Anh Chủ tịch HLHPN xã Vân Sơn   

11 Âu Thị Luận CC Tài chính - Kế toán xã Vân Sơn   

12 Quách Văn Đại CC Văn Hóa - Xã hội xã Vân Sơn   

13 Nguyễn Minh Tuân CC Văn Hóa - Xã hội xã Vân Sơn   

14 Nguyễn Thị Hải Yến Bí thư đoàn TN xã Vân Sơn   

XXI Xã Đông Thọ     

1 Âu Văn Tá Chủ tịch UBND xã Đông Thọ   

2 Nguyễn Minh Tuyển  PCT UBND xã Đông Thọ   

3 Nguyễn Thanh Ba Phó Chủ tịch UBND xã Đông Thọ   

4 Phan Trung Ngọc  Chủ tịch UBMTTQ xã Đông Thọ   

5 Trần Văn Thượng Chủ tịch Hội CCB xã Đông Thọ   



6 Trần Xuân Lâm Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông Thọ    

7 Trần Thị Lê Chủ tịch Hội LHPN xã Đông Thọ   

8 Âu Văn Sơn Bí thư Đoàn xã Đông Thọ   

9 Phạm Anh Dũng Trưởng Công an xã Đông Thọ   

10 Lý Văn Nam  Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Đông Thọ   

11 Vương Văn Tín CC văn hóa - xã hội  xã Đông Thọ   

12 Nguyễn Thị Hồng 

Thắm 

CC văn hóa - xã hội  xã Đông Thọ   

13 Lã Thị Thuý Bình CC Địa chính - Xây dựng xã Đông Thọ   

14 Trần Tuấn Anh CC Địa chính - Xây dựng xã Đông Thọ   

15 Vũ Hoàng Điền CC Địa chính - Xây dựng xã Đông Thọ   

16 Trần Minh Phương CC Văn phòng - Thống  kê xã Đông Thọ   

17 Phạm Thị Thu Hương CC Văn phòng - Thống  kê xã Đông Thọ   

18 Âu Văn Quân Công chức Kế toán xã Đông Thọ   

19 Võ Thái Hồng CC Tư pháp - Hộ tịch xã Đông Thọ   

20 Phạm Thị Minh 

Nhâm 

CC Tư pháp - Hộ tịch xã Đông Thọ   

21 Cao Thị Xuân Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đông Thịnh, xã Đông 

Thọ 

  

22 Nguyên Văn Toàn Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đông Trai, xã Đông 

Thọ 

  

23 Trần Xuân Bách Trưởng thôn Xạ Hương, xã Đông Thọ   

24 Nguyễn Văn Nam Trưởng thôn Đông Ninh, xã Đông Thọ   

25 Phan Văn Thụ Trưởng thôn Hữu Lộc, xã Đông Thọ   

26 Âu Thị Cảnh Trưởng thôn Đá Trơn, xã Đông Thọ   

27 Bùi Thị Thạch Trưởng thôn Trung Thu, xã Đông Thọ   

28 Đăng Xuân Khuyến Trưởng thôn Mỹ Thọ, xã Đông Thọ   

29 Lưu Quang Đạo Trưởng thôn Làng Hào, xã Đông Thọ   

30 Trần Đức Duyên Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Mông, xã Đông Thọ   

31 Trần Văn Ngọc Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đông Khê, xã Đông 

Thọ 

  



32 Đặng Trường Thọ Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Y Nhân, xã Đông Thọ   

33 Lý  Văn Súa Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Tân An, xã Đông Thọ   

34 Vũ Ngọc Phú Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đa Thọ, xã Đông Thọ   

35 Dũng Hoàng Trung 

Hữu 

Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Hà Sơn, xã Đông Thọ   

XXII Quyết Thắng     

1 Trần Minh Tuyến Phó Chủ tịch UBND xã Quyết Thắng   

2 Nguyễn Mạnh Thức CC Tư pháp hộ tịch xã Quyết Thắng   

3 Hoàng Hải Thạch Chủ tịch UBMTTQ xã Quyết Thắng   

4 Phạm Thế Hưng Trưởng Công an xã Quyết Thắng   

5 Hoàng Văn Đức Phó trưởng Công an xã Quyết Thắng   

6 Lý Văn Ánh CHT BCH Quân sự xã Quyết Thắng   

7 Phạm Thị Mừng CC Văn phòng - Thống kê 1 xã Quyết Thắng   

8 Nguyễn Thị Xuyến CC Địa chính - NN-NT 2 xã Quyết Thắng   

9 Nguyễn Thị Hùng CT Hội phụ nữ xã Quyết Thắng   

10 Nguyễn Huy Quang CT hội CCB xã Quyết Thắng   

11 Trần Thị Hảo CC Kế toán xã Quyết Thắng   

12 Nguyễn Thị Huệ BT Đoàn thanh niên xã Quyết Thắng   

13 Nguyễn Trọng Thư CC Văn hóa - Xã hội 2 xã Quyết Thắng   

14 Vũ Thị Bích Hồng CC Văn hóa - Xã hội 1 xã Quyết Thắng   

15 Hoàng Minh Tiến Chủ tịch Hội nông dân xã Quyết Thắng   

16 Trần Đông CC Địa chính xã 1 xã Quyết Thắng   

17 Tô Đức Thiện CC Văn phòng 2 xã Quyết Thắng   

18 Trần Thái Quảng Trưởng Thôn Lãng Cư xã Quyết Thắng   

19 Phan Văn Hải Trưởng Thôn Bãi Sặt xã Quyết Thắng   

20 Nguyễn Huy Hiệp Trưởng Thôn Thượng Bản xã Quyết Thắng   

21 Nguyễn Đức Phú Trưởng Thôn Sài Lĩnh xã Quyết Thắng   



22 Trần Văn Khoa Trưởng Thôn Liên Thắng xã Quyết Thắng   

XXIII Thượng Ấm     

1 Trần Văn Thắng Chủ tịch UBND xã Thượng Ấm   

2 Trịnh Ngọc Quân Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Thượng Ấm   

3 Trần Ngọc Mận Phó chủ tịch UBND xã Thượng Ấm   

4 Đỗ Thái Hà Trưởng Công an xã Thượng Ấm   

5 Vũ văn Tuyến Công chức ĐC-XD&MT xã Thượng Ấm   

6 Triệu Văn Học Chỉ huy trưởng Quân sự xã Thượng Ấm   

7 Nguyễn Thúy Tình Chủ tịch UBMTTQ xã Thượng Ấm   

8 Bùi Đức Tuân Chủ tịch Hội CCB xã Thượng Ấm   

9 Quan Thị Thắm Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Thượng Ấm   

10 Nguyễn Quốc Huy Phó Chủ tịch Hội ND xã Thượng Ấm   

11 Vũ Thị Thu Hiền Chủ tịch Hội phụ nữ xã Thượng Ấm   

12 Dương Thị Kim 

Nhung 

Công chức TC-KT xã Thượng Ấm   

13 Phan Thị Nhung Công chứcVH-XH  xã Thượng Ấm   

14 Lê Văn Tuy Bí thư chi bộ -Trưởng thôn Đồng Bèn 1, xã 

Thượng Ấm 

  

15 Ma Quang Vinh Bí thư chi bộ -Trưởng thôn Đồng Dài, xã Thượng 

Ấm 

  

16 Nguyễn Xuân Vạc Bí thư chi bộ -Trưởng thôn Ấm Thắng, xã Thượng 

Ấm 

  

17 Phan Văn Cửu Bí thư chi bộ -Trưởng thôn Đồng Ván, xã Thượng 

Ấm 

  

18 Trần Thanh Văn Bí thư chi bộ -Trưởng thôn Hàm Ếch, xã Thượng 

Ấm 

  

19 Phạm Thị Liễu Bí thư chi bộ -Trưởng thôn Cận, xã Thượng Ấm   

20 Trần Quang Huy Bí thư chi bộ -Trưởng thôn Đồng Trôi, xã Thượng 

Ấm 

  

21 Bùi Văn Lộc Bí thư chi bộ -Trưởng thôn Đồng Bèn 2, xã 

Thượng Ấm 

  

22 Hoàng Tuấn Vũ Bí thư chi bộ -Trưởng thôn Cây Phay, xã Thượng 

Ấm 

  

23 Đỗ Thanh Hải Bí thư chi bộ -Trưởng thôn Cây Đa, xã Thượng Ấm   

24 Vương Văn Ngấn Bí thư chi bộ -Trưởng thôn Khuân Lăn, xã Thượng 

Ấm 

  



25 Hưa Văn Khuê Bí thư chi bộ -Trưởng thôn Thượng Ấm, xã 

Thượng Ấm 

  

XXIV Đồng Quý     

1 Vi Xuân Hồ Chủ tịch UBND xã Đồng Quý   

2 Trần Trung Kiên Công chức TP-HT xã Đồng Quý   

3 Vi Xuân Đài Phó chủ tịch HĐND xã Đồng Quý   

4 Nguyễn Văn Đoàn Trưởng Công an xã Đồng Quý   

5 Nguyễn Thọ Tế Công chức ĐC-XD&MT xã Đồng Quý   

6 Nguyễn Văn Chuyền Chỉ huy trưởng Quân sự xã  Đồng Quý   

7 Dương Văn Chính Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Quý   

8 Vi  Văn Tự Chủ tịch UBMTTQ xã Đồng Quý   

9 Hoàng Việt Thân Chủ tịch Hội CCB xã Đồng Quý   

10 Dương Thị Vần Bí thư Đoàn TNCSHCM xã Đồng Quý   

11 Hoàng Khắc Cảnh Chủ tịch Hội ND xã Đồng Quý   

12 Đàm Thị Tân Chủ tịch Hội phụ nữ xã Đồng Quý   

13 Thiều Ngọc Hồng Công chức TC-KT xã Đồng Quý   

14 Sầm Kim Thịnh Công chứcVH-XH1 xã Đồng Quý   

15 Nguyễn Thị Thúy Công chứcVH-XH2 xã Đồng Quý   

16 Sương Ngọc Sơn Bí thư chi bộ, trưởng thôn Như Xuyên, xã Đồng 

Quý 

  

17 Vi Hồng Vang Bí thư chi bộ, trưởng thôn Cây táu, xã Đồng Quý   

18 Đinh Đức Lập Bí thư chi bộ, trưởng thôn Đồng Thanh, xã Đồng 

Quý 

  

19 Lý Thị Kim Bí thư chi bộ, trưởng thôn Bá Xanh, xã Đồng Quý   

20 Hoàng Văn Ngọc Bí thư chi bộ, trưởng thôn Quý Nhân, xã Đồng Quý   

21 Trần Văn Chíp Bí thư chi bộ, trưởng thôn Đồng Cảy, xã Đồng Quý   

22 Trần Xuân Mỹ Bí thư chi bộ, trưởng thôn Xóm Nội, xã Đồng Quý   

XXV Xã Trung Yên     

1 Nguyễn Thị Thu 

Thuý 

Phó Chủ tịch UBND  xã Trung Yên   



2 Vũ Đức Âu Chỉ huy trưởng Quân sự  xã Trung Yên   

3 Trần Chung Kiên Trưởng Công an xã Trung Yên   

4 Ma Văn Thuận Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Trung Yên   

5 Hoàng Anh Tiệp  Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Trung Yên   

6 Nguyễn Thị Lũy CC Địa chính-NN-XD & MT xã Trung Yên   

7 Ma Văn Đề CC Địa chính-NN-XD & MT xã Trung Yên   

8 Lương Huy Học CC Văn phòng - Thống kê xã Trung Yên   

9 Lý Thị Hồng Thương CC Văn phòng - Thống kê xã Trung Yên   

10 Nông Thị Đông CC Tài chính - Kế toán xã Trung Yên   

11 Vũ Thị Hiền CC Văn hoá - Xã hội xã Trung Yên   

12 Đặng Thu Hiền  CC Văn hóa - Xã hội xã Trung Yên   

13 Đào Thị Tuyến Cán bộ Khuyến nông xã Trung Yên   

14 Bế Văn Tỉnh Cán bộ Thú Y xã Trung Yên   

15 Nông Khắc Tạo CB Chủ nhiệm Nhà văn hóa xã Trung Yên   

16 Phùng Ngọc Kiên Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Trung Yên   

17 Trịnh Văn Ngân Chủ tịch MTTQ xã Trung Yên   

18 Triệu Đức Duyên Chủ tịch Hội Nông dân xã Trung Yên   

19 Hoàng Đăng Viện Chủ tịch Hội CCB xã Trung Yên   

20 Bế Thị Điến Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Trung Yên   

21 Đàm Văn Tuấn Bí thư Đoàn Thanh niên xã Trung Yên   

22 Hoàng Thị Bồng Trưởng thôn Quan Hạ, xã Trung Yên   

23 Ma Hùng Phú Trưởng thôn Yên Thượng, xã Trung Yên   

24 Vũ Phú Khiêm Trưởng thôn Trung Long xã Trung Yên   

25 Trịnh Văn Cầu Trưởng thôn Đồng Mà xã Trung Yên   

26 Lương Đức Quy Trưởng thôn Ao Búc xã Trung Yên   

27 Nguyễn Văn Tích Trưởng thôn Hoàng Lâu xã Trung Yên   



28 Triệu Văn Đường Trưởng thôn Khuân Đào xã Trung Yên   

29 Nguyễn Hữu Hải Trưởng trạm Kiểm lâm xã Trung Yên   

30 Hoàng Thị Tấm Trưởng trạm Y tế xã Trung Yên   

31 Nguyễn Thị Kim 

Thanh 

Hiệu trưởng trường Mầm non xã Trung Yên   

32 Nguyễn Ngọc Phong Hiệu trưởng trường Tiểu học xã Trung Yên   

33 Nguyễn Huy Tám Hiệu trưởng trường THCS xã Trung Yên   

XXVI Xã Tân Trào     

1 Hoàng Đức Soài Chủ tịch UBND xã Tân Trào   

2 Viên Thị Hồng Phó chủ tịch UBND xã Tân Trào   

3 Hoàng Văn Khéo Phó chủ tịch UBND xã Tân Trào   

4 Phan Thị Huyền Chủ tịch Mặt trận tổ quốc xã Tân Trào   

5 Nông Văn Hoàng Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tân Trào   

6 Trương Sỹ Dược Bí thư Đoàn thanh niên xã Tân Trào   

7 Viên Đưc Ngư Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Trào   

8 Hoàng Thị Bình Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Trào   

9 Hà Quỳnh Hưng Trưởng Công an xã Tân Trào   

10 Lương Thu Hiền CC Tư pháp - Hộ tịch xã  Tân Trào   

11 Lương Thị Nhung CC Văn phòng - Thống kê xã Tân Trào   

12 Đàm Quang Trung CC Tư pháp - Hộ tịch xã Tân Trào   

13 Hoàng Ngọc Ánh CC Địa chính-XD-Đô thị & MT xã Tân Trào   

14 Nguyễn Ngọc 

Thượng 

CC Địa chính - NN&XD xã Tân Trào   

15 Nguyễn Hồng Nhung  CC Văn hóa - Xã hội xã Tân Trào   

16 Trương Văn Bằng CC Văn hóa - Xã hội xã Tân Trào   

17 Nguyễn Thanh Ngần CC Tài chính - Kế toán xã Tân Trào   

18 Hoàng Văn Minh CC Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã Tân Trào   

19 Hoàng Văn Hò Trưởng thôn Mỏ Ché, xã Tân Trào   



20 Nguyễn Đức Huyến Trưởng thôn Lũng Búng, xã Tân Trào   

21 Ma Văn Yên Trưởng thôn Bòng, xã Tân Trào   

22 Vi Văn Lới Trưởng thôn Tiền Phong, xã Tân Trào   

23 Trương Văn Trình Trưởng thôn Tân Lập, xã Tân Trào   

24 Viên Văn Ánh Trưởng thôn Cả, xã Tân Trào   

25 Đỗ Thị Hậu Trưởng thôn Thia, xã Tân Trào   

26 Phạm Ngọc Thảnh Trưởng thôn Vĩnh Tân, xã Tân Trào   

XXVII Tân Thanh     

1 Phùng Ngọc Vinh  Chủ tịch UBND xã Tân Thanh   

2 Dương Đức Quang  Phó chủ tịch UBND xã Tân Thanh   

3 Phùng Văn Lợi  Phó chủ tịch HĐND xã Tân Thanh   

4 Phùng Thị Tú Oanh Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tân Thanh   

5 Nguyễn Thị Trung 

Thu 

Công chức ĐCNN-XD và MT xã Tân Thanh   

6 Nguyễn Văn Ảnh Trưởng công an xã Tân Thanh   

7 Dương Thị Thu Hiền Kế toán - Ngân sách xã Tân Thanh   

8 Nguyễn Thị Lương Văn phòng UBND xã Tân Thanh   

9 Lâm Thị Hương Chủ tịch Hội phụ nữ xã Tân Thanh   

10 Lưu Thị Hồng Hạnh Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Tân Thanh   

11 Đinh Văn Bình Chủ tịch Hội CCB xã Tân Thanh   

12 Nguyễn Văn Hiệp Bí thư Đoàn thanh niên xã Tân Thanh   

13 Nguyễn Khắc Hòa Công chức Văn hóa xã Tân Thanh   

14 Vũ Trọng Kiên  Trưởng thôn Trại Đát, xã Tân Thanh   

15 Nguyễn Trọng Tấn  Trưởng thôn  Ba Quanh, xã Tân Thanh   

16 Trần Văn Hà Trưởng thôn  Đồng Lạnh, xã Tân Thanh   

17 Đinh Văn Hùng Trưởng thôn  Đồng Tâm, xã Tân Thanh   

18 Nông Quốc Trưởng  Trưởng thôn  Nga Phụ, xã Tân Thanh   



19 Nguyễn Văn Bình Trưởng thôn  Vĩnh Tiến, xã Tân Thanh   

20 Đinh Công Khải Trưởng thôn  Cây Thị, xã Tân Thanh   

21 Hoàng Văn Đoàn  Trưởng thôn  Tân Thịnh, xã Tân Thanh   

22 Hoàng Văn Vịnh Trưởng thôn  Bẫu, xã Tân Thanh   

23 Triệu Văn Ngà Trưởng thôn   Lầm, xã Tân Thanh   

24 Hà Văn Sơn  Trưởng thôn  Đồng Chùa, xã Tân Thanh   

25 Nguyễn Văn Phú Trưởng thôn Ninh Tiến, xã Tân Thanh   

26 Hoàng Văn Hàm Trưởng thôn  Cây Nhội, xã Tân Thanh   

27 Phương Văn Hải Trưởng thôn  Cầu Khoai, xã Tân Thanh   

28 Dương Việt Hùng Trưởng thôn  Lục Liêu, xã Tân Thanh   

29 Đàm Đức Hạnh  Trưởng thôn  Tân Quang, xã Tân Thanh   

30 Nguyễn Tòng Minh  Trưởng thôn Vĩnh Sơn, xã Tân Thanh   

XXVIII Xã Sơn Nam     

1 Trần Hạnh Chủ tịch UBND xã Sơn Nam   

2  Trần Xuân Hà Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Nam   

3 Trần Quyết Tiến Công chức Tư Pháp xã Sơn Nam   

4  Đỗ Ngọc Hải Trưởng  công an xã Sơn Nam   

5  Nguyễn Văn Thảo Chỉ huy trưởng QS xã Sơn Nam   

6 Đỗ Xuân Tuyên Chủ tịch UBMT xã Sơn Nam   

7 Trần Mạnh Cường Chủ tịch Hội nông dân xã Sơn Nam    

8 Đỗ Xuân Cừ BTđoàn TN -CS Hồ Chí Minh   

9 Nguyễn Thị Bích Chủ tịch hội phụ nữ xã Sơn Nam   

10  Nguyễn Mạnh 

Thắng 

Chủ tịch hội CCB xã Sơn Nam   

11  Lưu Thị Vân Công chức Địa chính Môi trường xã Sơn Nam   

12  Đỗ Duy Thêm Công chức Địa chính Xây dựng xã Sơn Nam   

13  Đỗ Hữu Dự Công chức Tư Pháp - Hộ tịch xã Sơn Nam   



14 Hoàng Văn Hà Trưởng thôn Thanh Tân, xã Sơn Nam   

15 Nguyễn Anh Minh Trưởng thôn Thanh Thất, xã Sơn Nam   

16 Vũ Văn Sinh Trưởng thôn Ba Nhà, xã Sơn Nam   

17 Dương  Văn Hà Trưởng thôn Khoan Lư, xã Sơn Nam   

18 Lê Khắc Thọ Trưởng thôn Rừng Vầu, xã Sơn Nam   

19 Đặng Văn Cường Trưởng thôn  Vườn Quan, xã Sơn Nam   

20 Trần Đức Ngọc Trưởng thôn Quyết Thắng, xã Sơn Nam   

21 Chu Văn Mạnh Trưởng thôn Lõng Khu, xã Sơn Nam   

22 Nguyễn Văn Chuyên  Trưởng thôn Cây Cọ, xã Sơn Nam   

23 Trần Ánh Ngọc Trưởng thôn  Văn Bảo, xã Sơn Nam   

24 Nguyễn Văn Đông Trưởng thôn Cầu Bâm, xã Sơn Nam   

25 Trần Văn Nhâm Trưởng thôn Thác Nóng, xã Sơn Nam   

26 Nguyễn Văn Thắng Trưởng thôn Đồng Xe, xã Sơn Nam   

27 Trần Minh Tuấn Trưởng thôn Bình Man, xã Sơn Nam   

28 Trần Việt Anh Trưởng thôn Bình Thái, xã Sơn Nam   

29 Hoàng Văn Bỉnh Trưởng thôn Tân Bình, xã Sơn Nam   

30 Hứa Văn Lập Trưởng thôn Ao Xanh, xã Sơn Nam   

31 Hoàng Văn Hương Trưởng thôn Đồng Cháy, xã Sơn Nam   

32 Đỗ  Văn Thú Trưởng thôn Nam Hiên, xã Sơn Nam   

33 Hoàng Minh Tiến Trưởng thôn Ngòi Lèo, xã Sơn Nam   

34 Nguyễn Thị Thắng Trưởng thôn Trúc Long, xã Sơn Nam   

35 Trấn Văn Sơn  Trưởng thôn Cao Đá, xã Sơn Nam   

36 Huyên Văn Kim Trưởng thôn Làng Nàng, xã Sơn Nam   

XXIX Xã Phúc Ứng     

1 Hầu Thị Tưởng Công chức Tư pháp - HT 

 UBND xã Phúc Ứng 

  

2 Triệu Xuân Lợi Chỉ huy trưởng Quân sự 

 UBND xã Phúc Ứng 

  



3 Dương Chiêu Hiền Trưởng CA xã 

 UBND xã Phúc Ứng 

  

4 Hoàng Thị Thoan Văn hóa - xã hội 

 UBND xã Phúc Ứng 

  

5 Nông Thị Hoàn Công chức địa chính - XD 

 UBND xã Phúc Ứng 

  

6 Lương Trung Kiên Chủ tịch Hội CCB xã 

 UBND xã Phúc Ứng 

  

7 Triệu Văn Đô Chủ tịch Hội nông dân xã 

 UBND xã Phúc Ứng 

  

8 Nông Thị Năm Chủ tịch MTTQ xã 

 UBND xã Phúc Ứng 

  

9 Nguyễn Thị Minh Chủ tịch Hội Phụ nữ xã 

 UBND xã Phúc Ứng 

  

10 Phan Thị Tơ Bí thư Đoàn thanh niên xã Phúc Ứng   

11 Hoàng Văn Bính Trưởng thôn Phú Lộc xã Phúc Ứng   

12 Nguyễn Đức Cảnh Trưởng thôn Liên Phương xã Phúc Ứng   

13 Nông Văn Kết Trưởng thôn Phương Cẩm xã Phúc Ứng   

14 Vũ Văn Quyền Trưởng thôn Đồng Luộc xã Phúc Ứng   

15 Đinh Trọng Tấn Trưởng thôn Phúc Lợi  xã Phúc Ứng   

16 Sình Văn Nam Trưởng thôn Minh Lệnh  xã Phúc Ứng   

17 Nông Văn Cảnh Trưởng thôn Đá Cả xã Phúc Ứng   

18 Nông Đức Déo Trưởng thôn Đá Ngựa xã Phúc Ứng   

19 Nguyễn Thị Huyền Trưởng thôn Liên Thành xã Phúc Ứng   

20 Lê Văn Thiết Trưởng thôn Hang Hút  xã Phúc Ứng   

21 Hoàng Quốc Việt Trưởng thôn Phúc Vượng  xã Phúc Ứng   

22 Nông Văn Sỹ Trưởng thôn Khuân Ráng xã Phúc Ứng   

23 Hoàng Văn Ngân Trưởng thôn Định Chung  xã Phúc Ứng   

24 Nguyễn Anh Sáng Trưởng thôn Vĩnh Phúc xã Phúc Ứng   

25 Lê Đức Vân Trưởng thôn Khuân Thê xã Phúc Ứng   

26 Hoàng Ngọc Quảng Trưởng thôn Cây Thị xã Phúc Ứng   

27 Nguyễn Mạnh Luyễn Trưởng thôn Phúc Hòa xã Phúc Ứng   

28 Phan Văn Đức Trưởng thôn Phai Cày xã Phúc Ứng   



29 Trương Hồng Thắng Trưởng thôn Tân Hòa xã Phúc Ứng   

30 Nguyễn Thị Hương Trưởng thôn Tân Thịnh xã Phúc Ứng   

31 Đinh Thúy Lan Trưởng thôn Tân Thượng xã Phúc Ứng   

XXX Xã Thiện Kế     

1 Diệp Xuân Chính Phó Chủ tịch UBND xã Thiện Kế   

2 Nguyễn Thị Lệ Công chức Tư pháp - Hộ tịch 1 xã Thiện Kế   

3 Dương Thị Phương Công chức Tư pháp - Hộ tịch 2 xã Thiện Kế   

4 Diệp Thanh Trường Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc  xã Thiện Kế   

5 Trần Quốc Thành Chủ tịch HộI Cựu chiến binh xã Thiện Kế   

6 Lê Ngọc Đông Chủ tịch Hội Nông dân  xã Thiện Kế   

7 Mai Thị Xuyến Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thiện Kế   

8 Hoàng Thanh Trì Bí thư Đoàn Thanh niên  xã Thiện Kế   

9 Trần Văn Chuyền Người uy tín thôn Tân Phú, xã Thiện Kế   

10 Đặng Hữu Thắng Trưởng thôn  Kế Tân, xã Thiện Kế   

11 Vũ Văn Thức  CTHội Nông dân thôn Ninh Tân, xã Thiện Kế   

12 Đỗ Hồng Sơn Trưởng thôn Thiện Tân, xã Thiện Kế    

13 Hoàng Trung Hữu Trưởng thôn  Làng Sinh, xã Thiện Kế   

14 Chu Bình Yên CHT Hội CCB thôn Phố Dò, xã Thiện Kế   

15 Hoàng Ngọc Hải Trưởng thôn Vạt Chanh, xã Thiện Kế    

16 Phùng Văn Khít Bí thư Chi bộ thôn Cầu Xi, xã Thiện Kế   

17 Bàng Thị Hiền Trưởng thôn  Làng Thiện, xã Thiện Kế   

18 Trương Văn Năm  Trương thôn Thiện  Phong, xã Thiện Kế    

19 Dương Văn Tường Trươởng thôn Thai Bạ, xã Thiện Kế   

20 Đinh Xuân Việt Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thiện Kế   

21 Phùng Văn Chúc Trưởng Ban CT MT thôn Nhật Tân, xã Thiện Kế   

XXXI Xã Trường Sinh     



1 Đỗ Văn Tiến Công chức Tư pháp-Hộ tịch xã Trường Sinh   

2 Hoàng Cường Công chức Tư pháp-Hộ tịch xã Trường Sinh   

3 Đào Thị Hoa Công chức Tư pháp-Hộ tịch xã Trường Sinh   

4 Nguyễn Thanh Liêm Trưởng công an xã Trường Sinh   

5 Trịnh Ngọc Biên Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã Trường Sinh   

6 Hoàng Vĩnh Ly Phó CT UBND xã Trường Sinh   

7 Phan Thị Thanh Công chức địa chính xã Trường Sinh   

8 Hà Thị Bích Ngọc chủ tịch HPN xã Trường Sinh   

9 Nguyễn Thanh Huê Chủ tịch MTTQ  xã Trường Sinh   

10 Nguyễn Trọng Hoạt Chủ tịch Hội CCB xã Trường Sinh   

11 Trịnh Ngọc Giáp Chủ tịch Hội nông dân xã Trường Sinh   

12 Nguyễn Minh Hoàng Bí thư đoàn thanh niên xã Trường Sinh   

13 Hoàng Thị Thu Hạnh Công chức Văn hóa - xã hội xã Trường Sinh   

14 Nguyễn Ngọc Giang Trưởng thôn Phan Lương, xã Trường Sinh   

15 Đỗ Trọng Huệ Trưởng thôn Phú Thọ 2, xã Trường Sinh   

16 Nguyễn Quốc Vinh Trưởng thôn Phú Thịnh, xã Trường Sinh   

17 Đặng Duy Hiến Trưởng thôn Thọ 1, xã Trường Sinh   

18 Nguyễn Hữu Thanh Trưởng thôn Quyết Tiến, xã Trường Sinh   

19 Nguyễn Đại Xuân Trưởng thôn Quyết Thắng, xã Trường Sinh   

20 Hà Đình Lại Trưởng thôn Hưng Định, xã Trường Sinh   

21 Nguyễn Đức Sáu Trưởng thôn Hưng Thịnh, xã Trường Sinh   

22 Khổng Văn Chương Trưởng thôn Lương Thiện, xã Trường Sinh   

23 Nguyễn Văn Định Trưởng thôn Đồng Tâm, xã Trường Sinh   

24 Lê Tiến Đồng Trưởng thôn Thái Thịnh, xã Trường Sinh   

 


